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T        Bài viết nghiên cứu ba nội dung cơ bản của Công ước số        u  n  ư c    chức    

 hương  ư ng      h  của    chức  a   ộng  uốc  ế gồ    ả     người  a   ộng  h i c c h nh  i  h n 

bi    ối     u  n công    n; bả        chức của người  a   ộng       chức của người    d ng  a   ộng 

 hông b  can  hi     ha    ng   n nhau    ng  u     nh  h nh    ,  i u h nh h     ộng     h c     

 hương  ư ng      h ; những thu n l i   hó  hăn  hi Vi t Nam gia nh   Công ước này. Đồng thời, bài 

viết         c c  u    nh của pháp lu    a   ộng Vi t Nam    chỉ  a  i m bất c p,  ua  ó  ưa  a  ột 

số kiến ngh  h  n  hi n  h    u       ương  h ch  ới c c  u    nh của Công ước  ố 98. 

    hoá  Công ước  ố      u  n  ư c    chức   hương  ư ng      h  
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THE RIGHT TO ORGANISE AND COLLECTIVE BARGAINING CONVENTION, 1949 (NO.98) 

AND LEGAL ISSUES TO BE IN NEED OF IMPROVEMENT IN VIETNAM AT PRESENT 

Abstract: The paper examines the three main issues of the International Labour Organisation 

Convention No.98 on the right to organise and collective bargaining (Convention No.98)  including: 

protection of workers against acts of anti-union discrimination; protection  f w   e  ’ and e     e  ’ 

organisations against any acts of interference by each other in their establishment, functioning or 

administration; and promotion of collective bargaining. It analyses the advantages and disadvantages 

of Vietnam when acceding to this Convention. The paper also reviews the related provisions of the 

labour law of Vietnam to point out inadequacies and thereby offers some proposals to improve the law 

in this regard  in the direction of being compatible with Convention No.98. 
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        u                       số 98 

và những thuận lợi, khó khăn khi gia nhập 

       c số 98 c a Việt Nam  

1.1. Nội dung cơ bản của Công ước số 98 

Ngày 01/7/1949, Tổ chức lao động quốc 

tế (ILO) thông qua Công ước 98 năm 1949 

v  quy n được tổ chức và thương lượng tập 

thể (sau đây gọi tắt là Công ước số 98).  ây 

là Công ước li n quan đến vi c  p   ng c c 

nguy n tắc v  quy n được tổ chức và thương 

lượng tập thể trong quan h  lao động   i n 

nay  Công ước số 98 là một trong 8 công ước 

cơ   n c a     ghi nhận c c ti u chu n lao 

động quốc tế cơ   n.
(1)
  ội  ung và m c ti u 

                                           
(1). Tuy n  ố năm 1998 c a     khẳng định 4 nhóm 

ti u chu n lao động quốc tế cơ   n gồm: tự  o hi p 

hội và quy n thương lượng tập thể; xoá  ỏ mọi hình 
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cơ   n c a Công ước 98 có thể tóm lược ở 

c c v n đ  sau đây: 1) B o v  người lao 

động (   ) khỏi c c hành vi phân  i t đối 

x  quy n công đoàn;
(2)

 2) B o v  tổ chức 

c a     và tổ chức c a người s    ng lao 

động (  D  ) không  ị can thi p  thao 

t ng l n nhau trong qu  trình thành lập và 

đi u hành ho t động;
(3)

 3) Th c đ y thương 

lượng tập thể
(4)
… 

 hứ nhấ     o v      khỏi c c hành vi 

phân  i t đối x  khi thực hi n quy n công 

đoàn.
(5)

  ây là một trong nội  ung cơ   n 

được ghi nhận t i  i u 1 Công ước số 98  

 ội  ung này được Uỷ  an v  tự  o hi p 

hội c a     gi i th ch khi nói đến đối tượng 

được hưởng sự   o v  th ch đ ng  c c giai 

đo n và c c hành vi c  thể mà sự phân  i t 

đối x  có thể x y ra đối với đối tượng được 

  o v  vì lí  o tham gia thành lập  ho t 

động công đoàn ho c đi u hành ho t động 

công đoàn.  

V  đối tượng được hưởng sự   o v  

th ch đ ng  đ y đ  khỏi c c hành vi phân 

 i t đối x  li n quan đến mọi kh a c nh c a 

vi c làm (trước ho c trong qu  trình lao 

                                                                
thức lao động cưỡng  ức và lao động  ắt  uộc; xoá 

 ỏ có hi u qu  lao động trẻ em; xoá  ỏ phân  i t đối 

x  trong công vi c  

(2).  i u 1 c a Công ước số 98  

(3).  i u   c a Công ước số 98  

(4).  i u 4 c a Công ước số 98  

(5). Freedom of Association (2006), Digest of decisions 

and principles of the Freedom of Association Committee 

of the Governing Body of the ILO, act 769-854, 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/ 

---normes/documents/publication/wcms_ 090632.pdf, 

truy cập  6 02/2019.  

động) ch nh là     trong  oanh nghi p  

đơn vị và tổ chức công đoàn đang ho t động 

trong doanh nghi p. Tuy nhiên, Công ước 

đ c  i t nh n m nh đến     là c n  ộ đi u 

hành ho t động công đoàn - một đối tượng 

c n được   o v  hơn c   đồng thời Công ước 

c ng  p   ng đối với     chưa là đoàn vi n 

công đoàn  

V  c c giai đo n c  thể và c c hành vi 

mà sự phân  i t đối x  có thể x y ra đối với 

    khi tham gia thành lập ho c đi u hành 

ho t động công đoàn  ao gồm t  khâu 

tuyển   ng  s    ng và ch m  ứt quan h  

lao động với    .
(6)
 Theo đó    D   có 

thể vi n   n c c lí  o để t  chối tuyển   ng 

    nếu như họ là thành vi n công đoàn 

ho c là người t ch cực tham gia vào c c 

ho t động  o công đoàn tổ chức; khuyến 

kh ch vật ch t để     không tham gia công 

đoàn ho c xin ra ngoài công đoàn; gây  p 

lực  đe  ọa cắt ph c lợi c a  oanh nghi p  

đơn vị đối với    … 

 ối với nhà nước  ph i có tr ch nhi m 

trong vi c  an hành ph p luật nh m đưa ra 

c c gi i ph p khắc ph c hậu qu  và c c chế 

tài  p    đối với c c hành vi phân  i t đối x  

khi thực hi n quy n công đoàn c a người lao 

động và c a chính tổ chức công đoàn.
(7)

 

                                           
(6). Freedom of Association (2006), Digest of decisions 

and principles of the Freedom of Association Committee 

of the Governing Body of the ILO, act 785, 786, 787, 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/ 

---normes/documents/publication/wcms_ 090632.pdf  

truy cập 06/02/2019. 

(7). Freedom of Association (2006), Digest of decisions 

and principles of the Freedom of Association Committee 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/%20---normes/documents/publication/wcms_%20090632.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/%20---normes/documents/publication/wcms_%20090632.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/%20---normes/documents/publication/wcms_%20090632.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/%20---normes/documents/publication/wcms_%20090632.pdf
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 hứ hai    o v  tổ chức c a     và tổ 

chức c a   D   không  ị can thi p  thao 

t ng l n nhau trong qu  trình thành lập và 

đi u hành ho t động  Theo đó  Công ước y u 

c u   o đ m sự độc lập tuy t đối trong qu  

trình thành lập và ho t động c a công đoàn 

với   D    công đoàn với tổ chức đ i  i n 

c a   D  .
(8)

 V  sự can thi p  thao t ng 

c a   D    tổ chức c a   D   trong qu  

trình thành lập và ho t động c a công đoàn 

thông qua nhi u hình thức và phương thức 

kh c nhau như thành lập một công đoàn mới 

đối trọng với công đoàn đang tồn t i; phân 

 i t  đối x  gi a c c công đoàn trong  oanh 

nghi p; h  trợ công đoàn v  m t tài ch nh 

nh m m c đ ch kiểm so t ho t động c a 

công đoàn; mua chuộc c n  ộ đi u hành 

công đoàn
(9)
… V  tr ch nhi m c a nhà nước 

c n ph i   o v  tổ chức c a     và 

  D   khỏi c c hành vi can thi p  thao 

t ng l n nhau   ng c ch xây  ựng c c chế 

tài nghi m khắc và đ  sức răn đe đối với 

                                                                
of the Governing Body of the ILO, act 813, http://www. 

ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/ 

documents/ publication/wcms_090632.pdf  truy cập 

06/02/2019. 

(8). Freedom of Association (2006), Digest of decisions 

and principles of the Freedom of Association Committee 

of the Governing Body of the ILO, act 855, http://www. 

ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/ 

documents/ publication/wcms_090632.pdf  truy cập 

06/02/2019. 

(9). Freedom of Association (2006), Digest of decisions 

and principles of the Freedom of Association Committee 

of the Governing Body of the ILO, act 857, 858, 

http://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---ed_norm/-

--normes/documents/ publication/wcms_090632.pdf  

truy cập 06/8/2018. 

nh ng hành vi vi ph m.
(10)

 

 hứ ba  th c đ y thương lượng tập thể  

 i u 4 Công ước số 98 đ  ch  ra   n ch t 

c a thương lượng tập thể và ngh a v  th c 

đ y thương lượng tập thể  Theo đó  thương 

lượng tập thể thực ch t là thương lượng tự 

nguy n  thương lượng có thi n ch  gi a tổ 

chức c a     với   D    C c   n tự quyết 

định  n  lực  ki n trì nh m đ t được nh ng 

tho  thuận đ  đ  ra và t o đi u ki n để qu  

trình thương lượng được  i n ra hi u qu . 

Trong đó  qu  trình thương lượng tập thể 

 i n ra có nội  ung thương lượng rộng r i  

thành ph n tham gia linh ho t  c p độ 

thương lượng có thể  i n ra ở   t cứ c p nào 

(c p  oanh nghi p  c p ngành  quốc gia…)  

 goài ra   hà nước và c c   n là ch  thể có 

ngh a v  th c đ y thương lượng tập thể  

 hà nước ph i xây  ựng c c  i n ph p can 

thi p  thiết lập cơ chế khuyến kh ch ho c 

t c động để thương lượng tập thể có thể 

 i n ra đ t hi u qu  như xây  ựng quy 

trình  th  t c v  khiếu n i  tố c o li n quan 

đến vi ph m trong qu  trình thương lượng; 

thống k  c c hành vi nào là hành vi không 

thi n ch  khi tham gia vào qu  trình thương 

lượng tập thể; quy định đi u ki n đối với 

đội ng  nhân sự làm công t c gi i quyết 

khiếu n i  gi i quyết tranh ch p… 

                                           
(10). Freedom of Association (2006), Digest of decisions 

and principles of the Freedom of Association Committee 

of the Governing Body of the ILO, act 860, 861, 862, 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/ 

---normes/documents/publication/wcms_090632.pdf  

truy cập 06/02/2019. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/%20groups/public/---ed_norm/---normes/documents/%20publication/wcms_090632.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/%20groups/public/---ed_norm/---normes/documents/%20publication/wcms_090632.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/%20---normes/documents/publication/wcms_090632.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/%20---normes/documents/publication/wcms_090632.pdf
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 hư vậy  c c quy định c a Công ước số 

98 t o hành lang ph p lí để c c quốc gia 

trong đó có Vi t  am, thể hi n tr ch nhi m 

đối với vi c c i thi n đi u ki n lao động  

vi c làm cho     và đ m   o mối quan h  

lao động công   ng và   n v ng gi a     

và   D  .  

2. Thuận lợ  và khó khă  tro   quá 

trình gia nhập        c số 98 về quyền tổ 

chức và thương lượng tập thể của Việt Nam 

Vi t Nam trở thành thành viên c a ILO 

t  năm 199  và đ  ph  chu n 21/189 công 

ước, bao gồm 5 8 công ước cơ   n.
(11)

 Hi n 

nay, Vi t  am đang tích cực triển khai các 

cam kết, tho  thuận quốc tế được ghi nhận 

t i các đi u ước quốc tế và tiến hành rà soát 

h  thống pháp luật để tiến hành kí kết các 

đi u ước quốc tế còn l i c a ILO. Vi c đ t ra 

kí kết 3 công ước cơ   n còn l i c a ILO
(12)

 

đ  được c c cơ quan  an ngành nghiên cứu 

và thực hi n t  trước đây  Theo đó  Vi t 

Nam luôn thể hi n tinh th n, ý thức trách 

nhi m c a  hà nước Vi t  am đối với vi c 

b o đ m, thực thi các nội dung c a các công 

ước   ối với Công ước số 98, m c dù Vi t 

 am chưa kí kết n n chưa làm phát sinh 

trách nhi m thành vi n nhưng các quy định 

c a Công ước đ   nh hưởng tích cực đến 

                                           
(11). http://quanhelaodong.gov.vn/cong-uoc-va-khuyen- 

nghi-cua-to-chuc-lao-dong-quoc-te-ve-quan-he-lao-

dong/, truy cập 06/02/2019. 

(12). Bao gồm: Công ước số 87 v  quy n tự do liên 

kết; Công ước số 98 v  quy n tổ chức và thương 

lượng thỏa ước lao động tập thể và Công ước 105 v  

xoá bỏ lao động cưỡng bức. 

vi c xây dựng và hoàn thi n h  thống pháp 

luật Vi t Nam v  quy n công đoàn nói riêng 

và các quy n vi c làm nói chung hi n nay. 

Chính vì thế, vi c rà soát pháp luật trong 

nước v  lao động để đ p ứng các yêu c u 

c a Công ước số 98 đ  cho th y nh ng thuận 

lợi và còn nh ng khó khăn nh t định đối với 

Vi t Nam. 

- Thuận lợi: Vi t Nam được đ nh gi  là 

một trong các quốc gia thành viên tích cực 

c a ILO. Vi t Nam cam kết luôn tôn trọng, 

th c đ y, thực thi các nguyên tắc và quy n 

cơ   n trong lao động được ghi nhận t i 

Tuyên bố v  các nguyên tắc và quy n cơ   n 

trong lao động năm 1998 c a ILO (Tuyên bố 

năm 1998)  trong đó có quy n tự do liên kết 

và tho  ước lao động tập thể.
(13)

 Bên c nh 

đó  để th  hưởng đ y đ  các lợi ích t  các 

đi u kho n có lợi được đ  cập trong các hi p 

định thương m i tự do thế h  mới (FTAs), 

Vi t Nam sẽ ph i tiến hành nh ng c i cách 

quan trọng và rộng khắp nh m c i thi n môi 

                                           
(13). Hội nghị lao động quốc tế l n thứ 86 họp t i 

Geneve tháng 6/1998 đ  thông qua Tuyên bố v  các 

nguyên tắc và quy n cơ   n trong lao động  x c định 

bốn nguyên tắc và quy n cơ   n c a người lao động, 

bao gồm: quy n tự do liên kết và thỏa ước lao động 

tập thể; quy n tự do không bị cưỡng bức hay bắt buộc 

lao động; xoá bỏ một cách có hi u qu  lao động trẻ 

em; quy n được đối x   ình đẳng, không bị phân bi t 

đối x  trong vi c làm và ngh  nghi p. Bốn quy n và 

nguyên tắc cơ   n tr n được thể hi n trong bốn c p 

công ước c a ILO, gồm: công ước 87 và 98 v  tự do 

liên kết và thỏa ước lao động tập thể; công ước 29 và 

105 v  xoá bỏ lao động cưỡng bức và bắt buộc; công 

ước 138 và 182 v  xoá bỏ lao động trẻ em; công ước 

100 và 111 v  xoá bỏ phân bi t đối x  trong vi c làm 

và ngh  nghi p.  

http://quanhelaodong.gov.vn/cong-uoc-va-khuyen-%20nghi-cua-to-chuc-lao-dong-quoc-te-ve-quan-he-lao-dong/
http://quanhelaodong.gov.vn/cong-uoc-va-khuyen-%20nghi-cua-to-chuc-lao-dong-quoc-te-ve-quan-he-lao-dong/
http://quanhelaodong.gov.vn/cong-uoc-va-khuyen-%20nghi-cua-to-chuc-lao-dong-quoc-te-ve-quan-he-lao-dong/
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trường kinh doanh, h  thống pháp luật và các 

thiết chế. Kết qu  là, trong nh ng năm g n 

đây, tình hình quan h  lao động trong nước 

v  cơ   n đ  được đi u tiết theo các nguyên 

tắc thị trường. Quá trình hoàn thi n thể chế 

pháp luật lao động bao gồm vi c ban hành, 

s a đổi, bổ sung và thực hi n các bộ luật lao 

động (B   ), Luật công đoàn   uật doanh 

nghi p, Luật đ u tư… đ  thực sự có t c động 

làm thay đổi đ c điểm c a thị trường lao 

động, t o thêm nhi u vi c làm và c i thi n 

ch t lượng lao động trên thực tế.
(14)

   

- Khó khăn:  ối với quan h  lao động, 

đòi hỏi h  thống pháp luật lao động ph i tiếp 

t c có nh ng đi u ch nh để tương th ch với 

các quy định và thông l  quốc tế  đ c bi t là 

4 nguyên tắc và các quy n cơ   n trong lao 

động được ghi nhận trong Tuyên bố năm 

1998. Bởi lẽ, các quốc gia phát triển tham 

gia đàm ph n các FTAs thường s  d ng v n 

đ  lao động trong đó có quan h  lao động 

như là “hàng rào k  thuật” đối với hàng hoá 

nhập kh u t  c c nước đang ph t triển. 

Ngoài ra, thách thức quan trọng liên quan 

đến quan h  lao động ở Vi t Nam là c n hi n 

đ i hoá công đoàn – tổ chức đ i di n cho 

người lao động theo nguyên tắc tự do liên 

kết  đ m b o quy n tổ chức và thương lượng 

tập thể c a người lao động.  ây là một trong 

các nguyên nhân làm cho quan h  lao động ở 

Vi t Nam không có tính hi n đ i, tính hi u 

qu  trên thực tế. 

                                           
(14). Xem thêm: VCCI  h c   y quan h   a   ộng hài 

hoà, http://enternews.vn/thuc-day-quan-he-lao-dong-

hai-hoa-128353.html, truy cập 06/02/2019.  

3. B t cậ  của  h   l ật v      n  ược 

t  chức và thương lượng tậ  thể    iệt  am 

h ệ      

Có thể th y  ph p luật c a Vi t  am có 

nhi u quy định c  thể hoá c c ti u chu n 

quốc tế cơ   n được ghi nhận trong c c 

công ước cơ   n c a      trong đó có 

Công ước số 98 v  quy n được tổ chức và 

thương lượng tập thể   ồng thời  có nhi u 

quy định tương th ch với c c y u c u c a 

c c công ước nh m đ p ứng nh ng đòi hỏi 

c a qu  trình đổi mới quan h  lao động ở 

Vi t Nam hi n nay  Tuy nhi n  trong số 

c c quy định c a ph p luật Vi t  am thì 

còn nhi u điểm c n được s a đổi   ổ sung 

cho ph  hợp với c c y u c u c c công ước 

c a     nói chung và Công ước số 98 nói 

ri ng  C  thể: 

 hứ nhấ   chưa có quy định chi tiết và r  

ràng v  phân  i t đối x  khi thực hi n quy n 

công đoàn (tức là phân  i t đối x , kì thị 

trong vi c tham gia thành lập  gia nhập và 

ho t động công đoàn c a người lao động và 

tổ chức công đoàn). Theo kho n 1  i u 4 

 uật công đoàn năm   1 , quy n công 

đoàn là quy n thành lập, gia nhập và ho t 

động công đoàn c a      đoàn vi n công 

đoàn và quy n c a tổ chức công đoàn theo 

quy định c a pháp luật và quy định c a cơ 

quan có th m quy n   ồng thời, theo quy 

định t i  i u 189 B    năm   1  thì     

làm vi c trong doanh nghi p  cơ quan  tổ 

chức có quy n thành lập, gia nhập và ho t 

động công đoàn theo quy định c a Luật công 
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đoàn.
(15)

 Tiếp đó, quy định tr ch nhi m c a 

  D   ph i t o đi u ki n thuận lợi cho 

người lao động thành lập, gia nhập và ho t 

động công đoàn;
(16)

 nghiêm c m đối với 

  D   phân bi t đối x  v  ti n lương  thời 

giờ làm vi c và các quy n  ngh a v  khác 

trong quan h  lao động nh m c n trở vi c 

thành lập, gia nhập và ho t động công đoàn 

c a    
(17)

… Tuy nhi n  khi đối chiếu với 

c c quy định c a Công ước số 98 và thực 

ti n thi hành ph p luật v  quy n công đoàn 

c a người lao động trong các doanh nghi p 

và tổ chức công đoàn ở Vi t  am cho th y 

có nhi u điểm   t cập:  

- Ph p luật chưa đưa ra định ngh a v  

phân  i t đối x   kì thị quy n công đoàn  

 i n nay, B    năm   1  và  uật công 

đoàn năm   1  mới ch  li t k  hành vi “phân 

 i t đối x   kì thị quy n công đoàn” là hành 

vi  ị nghi m c m c a   D  .
(18)

 Tuy 

nhi n  nội hàm và ngo i  i n c a thuật ng  

“phân  i t đối x   kì thị quy n công đoàn” 

chưa được s ng tỏ  Theo nhận định c a Uỷ 

                                           
(15). Trình tự, th  t c thành lập, gia nhập và ho t 

động công đoàn theo quy định c a  i u l  công đoàn 

Vi t Nam. 

(16).  i u 19  B    năm   1   

(17). Kho n 4  i u 190 B    năm   1  v  c c hành 

vi bị nghiêm c m đối với   D   li n quan đến thành 

lập, gia nhập và ho t động công đoàn và kho n   

 i u 9  uật công đoàn năm   1  v  c c hành vi  ị 

nghi m c m  

(18). Kho n 4  i u 190 B    năm   1  v  c c hành 

vi bị nghiêm c m đối với   D   li n quan đến thành 

lập, gia nhập và ho t động công đoàn và kho n   

 i u 9  uật công đoàn năm   1  v  c c hành vi  ị 

nghi m c m  

 an v  tự  o hi p hội c a     thì phân  i t 

đối x , kì thị quy n công đoàn là một trong 

nh ng vi ph m nghiêm trọng nh t v  tự do 

hi p hội c a    , là hành vi có thể gây 

nguy hiểm cho sự tồn t i c a công đoàn – tổ 

chức  o     lựa chọn để   o v  quy n và 

lợi  ch hợp ph p khi  ị vi ph m.
(19)

 Chính vì 

thế, pháp luật c n ph i ghi nhận định ngh a 

v  phân bi t đối x , kì thị quy n công đoàn 

để    , tổ chức công đoàn có thể nhận di n 

r  hơn các hành vi c a   D   khi xâm 

ph m quy n công đoàn. Tr n thực tế  hành 

vi phân  i t đối x  và kì thị quy n công 

đoàn c a   D   được thể hi n ở nhi u 

mức độ  hành vi kh c nhau n n r t khó nhận 

 i n ho c nếu có nhận  i n thì c ng không 

có cơ sở ph p lí để gi i quyết    c đ ch là 

nh m thâu tóm c  tổ chức công đoàn để d  

đi u khiển      Chẳng h n  Công ti thương 

m i Vina Kyung  ung  khu 6  phường Thanh 

Vinh, thị xã Phú Thọ đ  có th i độ coi 

thường tổ chức công đoàn  người lao động 

c a công ti và hành vi đuổi cán bộ công 

đoàn  không cho họ g p gỡ  chăm lo đời 

sống vật ch t, tinh th n tới c c đoàn vi n 

công đoàn…  ậu qu   làm cho     đi làm 

luôn trong tình tr ng lo âu  sợ  ị đuổi vi c 

không lí do.
(20)

  

                                           
(19). Freedom of Association (2006), Digest of decisions 

and principles of the Freedom of Association Committee 

of the Governing Body of the ILO, act 769, http://www. 

ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/ 

documents/ publication/wcms_090632.pdf  truy cập 

16/02/2019. 

(20). Công ti  M Vina K ung Sung  Ngăn cản ho t 

 ộng của t  chức công    n  http://baophu tho.vn/xa-
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- Quy định v  chế tài hành ch nh đối với 

hành vi phân  i t đối x   kì thị quy n công 

đoàn không đ  sức răn đe đối với   D    

 i n nay  ph p luật Vi t  am và một số 

nước đ u quy định x  lí vi ph m ph p luật 

v  công đoàn.
(21)

  ây là cơ sở pháp lí v a có 

m c đ ch răn đe đối với người s  d ng lao 

động  đồng thời v a thể hi n trách nhi m 

c a các quốc gia trong vi c ghi nhận các quy 

định c a pháp luật quốc tế vào pháp luật 

trong nước. Ở Vi t Nam,  i u 31  uật công 

đoàn năm   1  quy định cơ quan  tổ chức, 

doanh nghi p, cá nhân có hành vi vi ph m 

quy định li n quan đến quy n công đoàn thì 

tuỳ theo tính ch t, mức độ vi ph m mà bị x  

lí k  luật, x  ph t vi ph m hành chính, bồi 

thường thi t h i ho c truy cứu trách nhi m 

hình sự theo quy định c a pháp luật   ể c  

thể hoá v n đ  x  lí vi ph m ph p luật v  

công đoàn   i u  4  ghị định c a Chính 

ph  số 88   15   -CP ngày 07/10/2015 s a 

đổi một số đi u c a Nghị định c a Chính 

ph  số 95   13   -CP ngày 22/8/2013 quy 

định x  ph t vi ph m hành ch nh trong l nh 

vực lao động, b o hiểm xã hội và đưa     

Vi t  am đi làm vi c ở nước ngoài theo 

hợp đồng quy định   D   sẽ  ị  p   ng 

                                                                
hoi/201709/cong-ty-tm-vina-kyung-sung-ngan-can-

hoat-dong-cua-to-chuc-cong-doan-152623  truy cập 

06/02/2019. 

(21).  i u 31  uật công đoàn năm   1  và kho n 1 

 i u 3    o luật li n  ang (số 1 -  ) v  công đoàn  

quy n và sự   o đ m v  quy n đối với ho t động 

công đoàn năm 1996 c a C  B  ga, https://www. 

ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/42900/64988/E9 

6RUS01.htm  truy cập 09/02/2019. 

chế tài hành ch nh nếu có c c hành vi “phân 

 i t đối x   kì thị quy n công đoàn”, với 

mức x  ph t cao nh t là 1          đồng  

Tuy nhi n  trước nh ng hành vi phân  i t 

đối x  được che đậy với nhi u vỏ  ọc     

nhận  i n nhưng l i khó chứng minh c a 

  D    để l i hậu qu  ti u cực cho    ; 

làm  nh hưởng đến qu  trình ph t triển c a 

quan h  lao động ở Vi t  am hi n nay thì 

c n thiết ph i xây  ựng chế tài hình sự đối 

với hành vi phân  i t đối x   kì thị quy n 

công đoàn c a   D   ho c c n ph i xây 

dựng mức x  ph t vi ph m cho phù hợp với 

mức độ c a hành vi phân bi t đối x  quy n 

công đoàn  đ  sức răn đe đối với người s  

d ng ở Vi t Nam hi n nay   i u này hoàn 

toàn ph  hợp với y u c u c a Công ước số 

98 đưa ra khi quy định tr ch nhi m c a  nhà 

nước trong vi c   o v  ch t chẽ và đ y đ  

đối với quy n công đoàn c a    , tổ chức 

công đoàn.  

- V  hành vi vi ph m các quy n công 

đoàn t  ph a   D  , ch nh quy n ngày 

càng phức t p và khó nhận di n. Không 

riêng gì Vi t Nam, ở c c nước trên thế giới 

tình tr ng vi ph m các quy n công đoàn t  

ph a người s  d ng lao động và chính quy n 

v n đang  i n ra và chưa được gi i quyết 

th u đ o  ởi hành vi vi ph m ngày càng 

phức t p và khó nhận di n. Chẳng h n, vào 

năm 1994   i n đoàn công đoàn tự do quốc 

tế (International Confederation of  Free 

Trade Unions- ICFTU, thành lập năm 1949) 

đ  đ  đơn ki n Chính ph  Indonesia v  vi c 
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vi ph m quy n công đoàn.
(22)

 Theo đó  ch nh 

quy n đ  t  chối quy n c a người lao động 

v  vi c thành lập tổ chức đ i di n thực sự do 

họ lựa chọn; sự can thi p liên t c c a nhà 

tuyển d ng trong các ho t động công đoàn  

không thi n chí trong quá trình thương lượng 

tập thể…  goài ra  năm    7  theo cuộc 

đi u tra h ng năm c a  i n đoàn công đoàn 

tự  o quốc tế v  quy n công đoàn ở một số 

quốc gia tr n thế giới cho th y  xu t hi n c c 

hành vi hăm  o   đe do  và thậm ch  là giết 

nh ng người có động th i cố gắng tổ chức 

công đoàn  cố gắng   o v  quy n c a 

   .
(23)

 Ở Vi t Nam, quy n công đoàn là 

quy n cơ   n c a     khi tham gia vào 

quan h  lao động  là quy n c a tổ chức công 

đoàn trong vi c   o v  quy n  lợi  ch ch nh 

đ ng cho    .
(24)

 Tuy nhiên, trên thực tế 

quy n công đoàn c a     và c a công đoàn 

có tính kh  thi không cao bởi thiếu quy định 

c  thể c a pháp luật v  đăng kí, công nhận 

v  tổ chức công đoàn. 

 hứ hai  chưa quy định r  ràng v  hành 

vi can thi p và thao t ng l n nhau trong qu  

trình ho t động và đi u hành công đoàn. 

Kho n 3  i u 9  uật công đoàn năm   1  

quy định c m   D   có hành vi s    ng 

 i n ph p kinh tế ho c  i n ph p kh c nh m 

                                           
(22). http://www.ilo.org/global/standards/applying-and- 

promoting-international-labour-standards/com mittee-

on-freedom-of-association/lang--en/ index.htm, truy cập 

18/02/2019.  

(23). https://www.ictu.ie/globalsolidarity/workers rights/ 

unionrights.html, truy cập 18/02/2019. 

(24). Kho n 1  i u 4 Luật công đoàn năm   1   

gây   t lợi đối với tổ chức và ho t động c a 

công đoàn.  ây là một trong c c quy định 

nh m h n chế quy n c a   D   can thi p 

vào qu  trình tổ chức và ho t động c a công 

đoàn  đồng thời c ng ph  hợp với c c nhóm 

hành vi không công   ng trong lao động 

theo Công ước số 98 đưa ra  Tuy nhi n  

nh ng  i n ph p kinh tế ho c c c  i n ph p 

kh c mà   D   thực hi n đối với qu  trình 

tổ chức và ho t động c a công đoàn như thế 

nào thì  uật công đoàn và  ghị định số 

88   15   -C  chưa quy định c  thể   goài 

ra, hi n nay chúng ta còn thiếu c c quy định 

v  cơ chế gi i quyết  nh t là quy định v  

“th  t c” để gi i quyết t i cơ quan nhà nước 

có th m quy n. Ch nh vì thế  đây là một 

trong nh ng l  hổng để   D   gây sức  p 

đối với     và công đoàn  Tr n thực tế  

  D   đ    ng r t nhi u hành vi gây   t 

lợi cho     và công đoàn như vi c ban 

gi m đốc công ti can thi p không có c n  ộ 

công đoàn tham gia vào  an ch p hành công 

đoàn khoá tiếp theo vì lí  o  ỏ    công vi c 

c a công ti và tập trung qu  nhi u thời gian 

vào ho t động c a công đoàn;
(25)

 ho c  an 

gi m đốc công ti tìm mọi  i n ph p để o  p  

chuyển đổi công vi c c a c c đoàn vi n công 

đoàn tới nh ng vị tr  không ph  hợp khiến 

họ  ị cô lập  ch n n n; ho c giao nhi u vi c 

                                           
(25).  ào Tr n  ông    anh nghi    ối     ới c n 

bộ công    n, k  yếu  ội th o: “ ha   ấn d   hả   ế 

h  ch nghi n cứu     uấ  gia nh   Công ước  ố    

   n ng ca  nh n  hức    Công ước  ố    của I O” 

 o V  ph p chế  Bộ lao động  thương  inh và x  hội 

tổ chức ngày  9  30/3/2018. 

http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-%20promoting-international-labour-standards/com%20mittee-on-freedom-of-association/lang--en/%20index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-%20promoting-international-labour-standards/com%20mittee-on-freedom-of-association/lang--en/%20index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-%20promoting-international-labour-standards/com%20mittee-on-freedom-of-association/lang--en/%20index.htm
https://www.ictu.ie/globalsolidarity/workers%20rights/%20unionrights.html
https://www.ictu.ie/globalsolidarity/workers%20rights/%20unionrights.html
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cho ch  tịch công đoàn để không có thời 

gian làm c c công t c công đoàn
(26)

… 

 hứ ba  quy định v  thương lượng tập 

thể trong B    còn nhi u điểm chưa ph  

hợp với y u c u c a Công ước số 98. Thương 

lượng tập thể là vi c tập thể th o luận  đàm 

phán với   D   nh m xây dựng quan h  

lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ, xác lập 

c c đi u ki n lao động mới làm căn cứ để 

tiến hành kí kết tho  ước lao động tập thể, 

gi i quyết nh ng vướng mắc  khó khăn trong 

vi c thực hi n quy n và ngh a v  c a các bên 

trong quan h  lao động.
(27)

  i n nay  B    

năm   1   ành 7 đi u (t   i u 66 đến  i u 

72) quy định v  nh ng v n đ  li n quan đến 

thương lượng tập thể    t v  tổng qu t thì 

c c quy định c a B    kh  tương đồng với 

quy định c a Công ước số 98 như v  nguy n 

tắc  nội  ung thương lượng tập thể và v  đ i 

 i n thương lượng tập thể  Tuy nhi n  so với 

c c ti u chu n v  thương lượng tập thể theo 

quy định c a Công ước số 98 thì ph p luật 

Vi t  am có nh ng   t cập sau đây: 

- Chưa đ m   o v  t nh đ i  i n  độc lập  

t nh ch nh  anh c a đ i  i n thương lượng 

tập thể t  ph a tổ chức đ i  i n    . Theo 

 i u   Công ước số 87 v  quy n tự do hi p 

hội và v  vi c b o v  quy n được tổ chức 

năm 1948 c a ILO quy định: “ ất cả NLĐ 

                                           
(26). Hồng Ki u, C n bộ công    n cơ      hông c n 

nơ  nớ     b      d    https://www.viet namplus.vn/ 

can-bo-cong-doan-co-so-khong-con-nom-nop-lo-bi-

tru-dap/301210.vnp  truy cập 1   1   19.  

(27). Chủ th   hương  ư ng t p th  theo pháp lu t lao 

 ộng Vi t Nam và một số kiến ngh , http://cird.gov.vn/ 

content.php?id=1327&cate=35  truy cập 12/02/2019. 

và NS  Đ   u có quy n thành l p và gia 

nh p các t  chức theo s  l a chọn của họ 

với  i u ki n tuân thủ  i u l  của các t  

chức  ó”
 
.
(28)

  hư vậy, tổ chức đ i  i n cho 

    ph i là tổ chức đ i di n “thực ch t”  o 

ch nh     lựa chọn  tổ chức ra và thực sự 

thương lượng vì lợi ích c a    . Hi n nay, 

pháp luật Vi t  am đ  quy định r t c  thể v  

ch  thể c a thương lượng tập thể.   i u 66 

B    năm   1  quy định v  đ i  i n 

thương lượng tập thể t  ph a    .     

thông qua đ i  i n c a mình là ban ch p 

hành công đoàn cơ sở (thuộc ph m vi doanh 

nghi p) ho c ban ch p hành công đoàn 

ngành (thuộc ph m vi ngành)  trường hợp 

    làm vi c ở nơi chưa có công đoàn cơ 

sở thì đ i di n cho họ trong qu  trình thương 

lượng tập thể là  an ch p hành công đoàn 

c p trên trực tiếp c a công đoàn cơ sở. Tuy 

nhiên, t nh đ i di n  t nh độc lập và tính 

chính danh c a tổ chức đ i  i n     ở c c 

c p t i Vi t Nam hi n nay còn nhi u b t cập. 

Theo đó  công đoàn ch  là tổ chức “thay 

m t” tập thể người lao động để thực hi n các 

ho t động một cách thuận lợi hơn chứ công 

đoàn không thay thế được vị trí, không ph n 

ánh hoàn toàn ý chí, nguy n vọng c a người 

lao động   goài ra  “nh ng người đ i di n” 

cho tập thể người lao động được b u, c  ít 

nhi u được t c động,  nh hưởng t  phía 

người s  d ng lao động.
(29)

 Ch nh vì thế  

                                           
(28). https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p= NOR M 

LEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087, 

truy cập 18/02/2019. 

(29). Chủ th   hương  ư ng t p th  theo pháp lu t lao 

http://cird.gov.vn/%20content.php?id=1327&cate=35
http://cird.gov.vn/%20content.php?id=1327&cate=35
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=%20NOR%20M%20LEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=%20NOR%20M%20LEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087
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thương lượng tập thể sẽ m t đi vai trò nếu 

đ i di n     không tham gia thương lượng 

tập thể vì chính quy n lợi c a tập thể lao 

động mà mình đứng ra làm đ i di n. 

- V  thể thức thương lượng tự nguy n 

gi a   D   ho c tổ chức đ i  i n   D   

và tổ chức đ i  i n     chưa r  ràng   i u 

67 B    năm   1  đưa ra nguy n tắc 

thương lượng tập thể  Theo đó  thương 

lượng tập thể ph i được tiến hành theo 

nguyên tắc thi n ch    ình đẳng, hợp tác, 

công khai và minh b ch.  uy định này  hoàn 

toàn ph  hợp với   n ch t tự nguy n c a 

thương lượng tập thể được đ t ra t i  i u 4 

Công ước số 98. Tr n thực tế  yếu tố tự 

nguy n c a thương lượng tập thể được c c 

  n thực hi n còn mang “t nh hình thức”  đó 

là sao ch p c c ti u chu n lao động tối thiểu 

trong luật hay thương lượng tập thể ch  có   

ngh a chứng nhận v  đi u ki n lao động hơn 

là kết qu  thương lượng tập thể gi a c c   n  

 guy n nhân là vì ph n lớn công đoàn cơ sở 

t i  oanh nghi p  ị chi phối nhi u t  ph a 

  D    đồng thời pháp luật hi n hành còn 

n ng theo các quy trình và khuôn m u hình 

thức hơn là   o v  thực ch t quy n thương 

lượng tập thể.
(30)

 

                                                                
 ộng Vi t Nam và một số kiến ngh , http://quanhelao 

dong.gov.vn/chu-the-thuong-luong-tap-the-theo-

phap-luat-lao-dong-viet-nam-va-mot-so-kien-nghi/, 

truy cập  3 01/2019. 

(30). Liên hi p các hội khoa học và k  thuật Vi t Nam, 

Những   u c u   i  ới  uan h   a   ộng Vi   Na  

   ng giai    n hi n na   http://domi. org.vn/tin-nghien- 

cuu/nhung-yeu-cau-doi-moi-quan-he-lao-dong-viet-

nam-trong-giai-doan-hien-nay.3133.html  truy cập 

25/02/2019. 

- Thiếu quy định trực tiếp v  các c p 

thương lượng tập thể. Theo quy định c a 

ph p luật  tho  ước lao động tập thể là văn 

  n tho  thuận gi a tập thể lao động và 

  D   v  c c đi u ki n lao động mà hai 

  n đ  đ t được thông qua thương lượng tập 

thể.
(31)

 Do đó  tho  ước lao động là văn   n 

tho  thuận được hình thành t  qu  trình 

thương lượng tập thể c a c c   n   goài ra, 

t i  i u 73 c a B    năm   1  quy định 

v  c c lo i tho  ước lao động tập thể  theo 

đó tho  ước lao động tập thể gồm tho  ước 

lao động tập thể doanh nghi p, tho  ước lao 

động tập thể ngành và hình thức tho  ước lao 

động tập thể khác do Chính ph  quy định. 

 hư vậy, pháp luật hi n hành mới ch  quy 

định hai c p thương lượng tập thể là c p 

doanh nghi p và c p ngành. Tuy nhiên, 

trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu 

rộng  trước yêu c u v  v n đ  lao động được 

ghi nhận trong các hi p định tự  o thương 

m i thế h  mới thì c p thương lượng tập thể 

c n được nâng t m ở vị tr  cao hơn nh m 

phát triển quan h  lao động tập thể mang 

tính ch t quốc tế. Hi n nay  Công ước cho 

ph p c c   n li n quan được toàn quy n lựa 

chọn c p thương lượng tập thể   ao gồm c p 

quốc gia  c p ngành   oanh nghi p ho c   t 

kì c p nào mà c c   n lựa chọn.
(32)

 Theo Uỷ 

                                           
(31). Kho n 1  i u 73 B    năm   1   

(32). R163 - Collective Bargaining Recommen dation, 

1981 (No. 163), http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/ f? 

p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CO

DE:R163 

http://www.ilo.org/
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 an tự  o hi p hội  c p độ thương lượng tập 

thể gi a c c   n  o  o c c   n tự quyết định  

không  ị  p đ t  ởi ph p luật hay  ởi c c cơ 

quan hành ch nh.
(33)

  

4.   t số k      h  hoà  th ệ  pháp 

luật về quyề  đ ợc tổ chức và th     

l ợng tập thể 

Ngày 12/11/2018, t i kì họp thứ 6 Quốc 

hội khoá XIV, Quốc hội đ  thông qua  ghị 

quyết số 72/2018/QH14 phê chu n Hi p 

định đối tác toàn di n và tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương (CPTPP) c ng c c văn ki n liên 

quan.
(34)

  ây là một trong các hi p định 

thương m i tự do thế h  mới (FTAs) có 

nh ng lợi  ch được kì vọng và thách thức 

được   o trước. V  l nh vực lao động, các 

đi u nêu trong Hi p định c ng ch nh là nội 

 ung đ  n u trong Công ước số 87
(35)

 và 

Công ước số 98 c a ILO mà Vi t  am đ  là 

thành viên. Chính vì thế, vi c thực hi n 

                                           
(33). https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_ 

norm/---normes/documents/publication/wcms_08793 

1.pdf, pp.30  truy cập 13 02/2019.  

(34).  i p định đối t c toàn  i n và tiến  ộ xuyên 

Th i Bình Dương (C T   hay T  -11) là  i p định 

thương m i tự  o gi a Australia  Brunei  Cana a  

Chile   hật B n   alaysia   exico   ew  ealan   

Peru,  ingapore và Vi t  am  Ti n thân c a C T   

là  i p định đối t c xuy n Th i Bình Dương (T  ) 

vốn có 1  nước   i p định CPTPP được kí ngày 

08 3   18 t i thành phố  an-ti-a-gô  Cộng hoà Chi-lê. 

C T   có hi u lực t  ngày 3 /12/2018 sau khi 

Australia trở thành nước thứ 6 ph  chu n Hi p định 

này  sau  ew  ealan   Cana a   hật B n   exico và 

 ingapore  C T   gồm 11 nước với tổng gi  trị GD  

kho ng 1      t  U D  kho ng 13% GD  toàn c u  

(35). Công ước v  quy n tự do hi p hội và v  vi c 

b o v  quy n được tổ chức năm 1948. 

CPTPP, trong đó có nội dung v  lao động và 

nh ng đòi hỏi v  đổi mới quan h  lao động, 

nh m c i thi n đi u ki n lao động và   o 

đ m mối quan h  lao động công b ng    n 

v ng  trong thời gian tới Vi t Nam c n xây 

 ựng và thực hi n c c gi i ph p hoàn thi n 

ph p luật sau đây: 

 hứ nhấ , quy định r  ràng v  phân  i t 

đối x  quy n công đoàn trong B    và 

 uật công đoàn  C  thể:  

- Bổ sung định ngh a v  phân  i t đối 

x   kì thị quy n công đoàn trong B    và 

 uật công đoàn  Hi n nay, để đ m   o sự 

công   ng và  ình đẳng gi a c c  oanh 

nghi p  đ m   o tâm lí cho     tham gia 

công đoàn  đ c  i t là c c c n  ộ đi u hành 

ho t động công đoàn hoàn thành được 

nhi m v  thì c n ph i làm r  kh i ni m 

“phân  i t đối x   kì thị quy n công đoàn”  

Theo đó  có thể hiểu phân  i t đối x   kì thị 

quy n công đoàn là hành vi ho c định kiến 

c a   D   ho c tổ chức c a   D   đối 

với     trong vi c thành lập  gia nhập  

ho t động công đoàn nh m tước đo t  h n 

chế c c cơ hội tiếp cận v  c c quy n c a 

    trong qu  trình lao động ho c quá 

trình tổ chức  đi u hành c a công đoàn 

trong quá trình ho t động. 

- Bổ sung quy định hành vi phân  i t đối 

x   kì thị quy n công đoàn; hành vi vi ph m 

quy n công đoàn c a   D   sẽ  ị truy cứu 

theo ph p luật hình sự ho c tăng mức x  

ph t vi ph m hành chính   i n nay  một số 

nước đ  quy định tr ch nhi m hình sự đối 

với hành vi phân  i t đối x   kì thị quy n 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_%20norm/---normes/documents/publication/wcms_08793%201.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_%20norm/---normes/documents/publication/wcms_08793%201.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_%20norm/---normes/documents/publication/wcms_08793%201.pdf
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công đoàn c a   D  . Ví d : Chương 1  

v    o v  chống phân bi t đối x    h p l nh 

vi c làm năm   14 c a  ồng Kông quy định 

y u c u   D   không được ngăn c n
(36)

 

ho c phân  i t đối x  với     khi là thành 

vi n ho c c n  ộ c a một công đoàn,
(37)

 nếu 

vi ph m sẽ  ị coi là tội ph m và chịu hình 

ph t.
(38)

   c đ ch c a vi c truy cứu tr ch 

nhi m hình sự đối với   D   trong trường 

hợp có hành vi phân  i t đối x   kì thị quy n 

công đoàn nói ri ng và hành vi vi ph m 

quy n công đoàn nói chung là nh m đ m 

  o quy n được tự  o li n kết c a     

được thực hi n tr n thực tế  đồng thời thể 

hi n t nh nghi m minh c a ph p luật đối với 

  D   trong vi c tôn trọng quy n được tổ 

chức c a    .  

 hứ hai,  ổ sung c c quy định v  hành vi 

can thi p và thao t ng l n nhau trong qu  

trình ho t động và đi u hành công đoàn   ể 

tr nh nh ng t c động tiêu cực  nh hưởng 

đến tâm lí làm vi c c a     và ho t động 

có hi u qu  c a công đoàn t  ph a   D   

thì ph p luật c n ph i:  

                                           
(36).  iểm 1    c:   u c u theo luật định đối với 

  D    Chương 1   h p l nh vi c làm năm   14 

c a  ồng Kông v    o v  chống phân  i t đối x   

http://www.labour.gov.hk/eng/public/ConciseGuide.htm  

truy cập 13/02/2019.  

(37).  iểm      c:   u c u theo luật định đối với 

  D    Chương 1   h p l nh vi c làm năm   14 

c a  ồng Kông v    o v  chống phân  i t đối x   

http://www.labour.gov.hk/eng/public/ConciseGuide.htm, 

truy cập 13 02/2019.  

(38).   c:  ành vi ph m tội và hình ph t  Chương 1  

 h p l nh vi c làm năm   14 c a  ồng Kông v    o 

v  chống phân  i t đối x   http://www.labour.gov. 

hk/eng/public/ConciseGuide.htm  truy cập 13 02/2019.  

- Quy định c  thể các hành vi can thi p 

và thao t ng c a   D     ó là nh ng hành 

động nh m m c đ ch kiểm so t  c n trở sự 

tồn t i  ho t động và ph t triển c a công 

đoàn - một tổ chức đ i  i n hợp ph p   o v  

       c đ ch c a vi c quy định này là 

nh m phân  i t với nh ng trường hợp 

  D     ng  i n ph p kinh tế để “h  trợ” 

cho c c đoàn vi n công đoàn và tổ chức 

công đoàn  gi p cho đời sống c a     được 

tốt hơn và công đoàn ho t động hi u qu  

hơn   ếu không quy định r  r t      n đến 

cách hiểu hành vi “h  trợ”  “t o đi u ki n” 

c a   D   là con đường   n đến sự can 

thi p  thao t ng  

- Giới h n ph m vi mà   D   không 

được can thi p và thao t ng   ao gồm:  u  

trình thành lập  tổ chức c a công đoàn  v  

nhân sự  tài ch nh và qu  trình công đoàn 

tham gia tư v n  chăm lo và   o v       

Chức năng ch  yếu c a tổ chức đ i  i n 

    ch nh là đ i di n, b o v  quy n, lợi ích 

hợp ph p  ch nh đ ng c a người lao động  

Do đó  nếu để công đoàn ho t động thực 

ch t là một tổ chức đ i  i n cho quy n và lợi 

 ch c a     thì ph i có quy định r  v  ph m 

vi c m can thi p  thao t ng c a   D  . 

- Quy định v  cơ chế gi i quyết xung đột 

gi a   D   và tổ chức đ i  i n     khi 

có hành vi can thi p  thao t ng c a   D   

vào tổ chức và ho t động c a công đoàn  Có 

thể là th  t c gi i quyết ngoài tòa  n như 

thông qua đàm ph n  hoà gi i và trọng tài lao 

động; cơ chế hành ch nh ho c cơ chế khiếu 

http://www.labour.gov.hk/eng/public/ConciseGuide.htm
http://www.labour.gov.hk/eng/public/ConciseGuide.htm
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ki n   ao gồm c c quy định v  th m quy n  

trình tự  th  t c gi i quyết. C c quy định v  

cơ chế gi i quyết xung đột gi a   D   và 

công đoàn có thể được tho  thuận ghi trong 

tho  ước lao động tập thể   

 hứ ba  s a đổi   ổ sung một số quy 

định v  thương lượng tập thể trong B    

cho ph  hợp với y u c u c a Công ước số 98, 

c  thể: 

-  ể   o đ m t nh độc lập  đ i di n và 

chính danh c a công đoàn - một tổ chức thực 

ch t  o     tự nguy n lựa chọn t i  oanh 

nghi p thì c n ph i s a đổi quy định trong 

B    ( i u 19 ) và  uật công đoàn v  sự 

l  thuộc c a công đoàn c p cơ sở đối c a 

công đoàn c p tr n và sự can thi p   D   

trong qu  trình thương lượng tập thể   

- Bổ sung quy định làm r  t nh thi n ch  

gi a   D   và đ i  i n     khi tham gia 

vào qu  trình thương lượng tập thể  Theo 

đó  t nh thi n ch   iểu hi n ở vi c c c   n 

nhận ra nhu c u c a thương lượng tập thể  

có   thức tự gi c  tự nguy n tham gia vì 

quy n và lợi  ch c a mình  Biểu hi n cao 

nh t c a t nh thi n ch  gi a c c   n để 

thương lượng tập thể đ t hi u qu  đó là tổ 

chức đ i  i n c a     ph i độc lập  ho t 

động hi u qu  với   D   và ph a   D   

ph i đồng c m với nh ng khó khăn mà 

    đang đối di n  Thông qua t nh thi n 

ch  đó gi p nh ng lợi  ch chung c a c c   n 

được x c định và lợi  ch ri ng c a c c   n 

được cân   ng với nhau   

- Bổ sung quy định v  quy n lựa chọn 

c c c p thương lượng tập thể c a   D   

ho c đ i  i n   D   và đ i  i n    . C c 

c p thương lượng tập thể là c c c p độ 

thương lượng kh c nhau được thực hi n để 

đ m   o đi u ki n trong lao động đối với 

    và gi i quyết tranh ch p gi a   D   

ho c đ i  i n tổ chức   D   và tổ chức đ i 

 i n NL   C c c p thương lượng tập thể có 

thể là c p  oanh nghi p  c p độ ngành  c p 

độ địa lí ho c khu vực và c p độ quốc gia  Ở 

c p độ ngành và c p độ quốc gia  thương 

lượng tập thể  i n ra thường có đ i  i n c a 

ch nh ph  tham gia.
(39)

  ội  ung thương 

lượng li n quan đến quy n lợi c a toàn 

ngành  an ninh lao động    o v  vi c làm 

cho    
(40)

… 

 hư vậy  Công ước số 98 ra đời nh m 

tăng cường quy n thương lượng tập thể và 

  o v  t t c      khỏi sự phân  i t đối x   

 ao gồm  ị  uộc ph i t   ỏ thành vi n công 

đoàn ho c tham gia vào c c ho t động c a 

công đoàn t i  oanh nghi p  Vì thế  nếu 

Vi t  am gia nhập Công ước số 98 ph p 

luật v  lao động ph i s a đổi   ổ sung c c 

quy định nh m nâng cao tiếng nói c a 

     t o cơ chế đ y đ    o v      tr nh 

khỏi nh ng hành vi không công   ng t  

ph a   D  ./. 
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